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STT 

 
 

Họ và tên 

 
Giới 
tính 

 
 

Ngày sinh 

 
Nơi 
sinh 

Văn bằng Văn bằng  
Chứng 

chỉ ngoại 
ngữ 

Minh 
chứng 

bài 
báo, 

NCKH 

Điểm 
đề 

cương 
/40 * 

 
Tổng 
điểm Đại học Chuyên 

ngành Thạc sĩ Chuyên 
ngành 

I. CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ TIN HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH 

 
1 Nguyễn Xuân 

Thảo 

 
Nam 

 
28/10/1982 Bắc 

Ninh 

Trường Đại 
học Khoa 

học tự 
nhiên 

 
Toán học 

Trường Đại 
học Khoa học 

tự nhiên 

 
Toán học Aptis 

ESOL B2 
Có bài 

báo 

 
36,4 

 
90 

 
2 Lương Hoàng 

Anh 

 
Nam 

 
01/05/1979 Thanh 

Hóa 

Trường Đại 
học Sư 

phạm Hà 
Nội 

 
Tin học Học viện Kỹ 

thuật Quân sự 
Hệ thống 
thông tin 

Cử nhân 
ngôn ngữ 

Anh 

Có bài 
báo 

 
39,4 

 
82 

 
3 

 
Đỗ Thái Giang 

 
Nam 

 
03/05/1986 

 
Kiên 
Giang 

 
Trường Đại 

học FPT 

Kỹ thuật 
phần 

mềm - hệ 
thống 
nhúng 

 
Trường Đại 

học FPT 

 
Kỹ thuật 

phần mềm 

 
VSTEP 
Bậc 4 

 
Có bài 

báo 

 
32,2 

 
86 

 
4 Nguyễn Bá 

Tiến 

 
Nam 

 
18/03/1997 Hải 

Dương 

Trường Đại 
học Công 

Nghệ - 
ĐHQGHN 

Hệ thống 
thông tin 

Trường Đại 
học Công 

Nghệ - 
ĐHQGHN 

Hệ thống 
thông tin 

Aptis 
ESOL B2 

Có bài 
báo 

 
33,2 

 
88 

II. CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ KINH TẾ VÀ QUẢN LÍ 



 

 
STT 

 
Họ và tên 

 
Giới 
tính 

 
Ngày sinh 

 
Nơi 
sinh 

Văn bằng Văn bằng Chứng 
chỉ ngoại 

ngữ 

Minh 
chứng 

bài 
báo, 

NCKH 

Điểm 
đề 

cương 
/40 * 

 
Tổng 
điểm Đại học Chuyên 

ngành Thạc sĩ Chuyên 
ngành 

 

 
5 

 
Nguyễn Vân 
Anh 

 

 
Nữ 

 

 
11/06/1991 

 

 
Hà Nội 

 
Trường Đại 
học London 

 
Quản trị 

kinh 
doanh 

 
Trường Đại 

học Việt Nhật 

 

 
Kinh tế 

Chương 
trình đào 
tạo Cử 
nhân 
bằng 

tiếng Anh 

 
Có bài 

báo 

 
 

34 

 

 
74 

 
 
 

6 

 

 
Nguyễn Xuân 
Quang 

 
 
 

Nam 

 
 
 

27/09/1980 

 

 
Vĩnh 
Phúc 

 
 

Trường Đại 
học Xây 

dựng 

 

 
Kỹ sư 

xây dựng 

 
Trường ĐH 

Southern 
Luzon, 

Philippin 

 

 
Quản trị 

kinh doanh 

 

 
VSTEP 
Bậc 4 

 

 
Có bài 

báo 

 
 
 

37 

 
 
 

78.3 

 

 
7 

 

 
Công Thị Thúy 

 

 
Nữ 

 

 
05/05/1984 

 

 
Hà Nội 

 

 
Học viện 
Tài Chính 

 
Kế toán 
doanh 
nghiệp 

Trường ĐH 
Leipzig (CH 
Đức) liên kết 
đào tạo với 
Trường Đại 
học Bách 

Khoa Hà Nội 

Quản trị 
kinh 

doanh/ 
phát triển 

doanh 
nghiệp vừa 

và nhỏ 

 

 
Aptis 

ESOL B2 

 

 
Có bài 

báo 

 

 
34 

 
 
 

81 

 

 
8 

 

 
Trần Quang 
Thắng 

 

 
Nam 

 

 
07/11/1994 

 

 
Thái 
Bình 

 
Trường 

Đại học 
Kinh tế - 
ĐHQGHN 

 
Tài chính 

- Ngân 
hàng 

Trường Đại 
học Kinh 

doanh 
Sorbonne - 

ĐH Paris 1 và 
Trường kinh 
doanh ESCP 

 
Marketing 
bán hàng 
và dịch vụ 

Chương 
trình đào 
tạo Thạc 
sĩ bằng 

tiếng Anh 

 

 
Có bài 

báo 

 

 
37 

 

 
78.3 

 
 

9 

 
Nguyễn Minh 
Trang 

 
 

Nữ 

 
 

31/01/1997 

 
 

Hà Nội 

Trường 
Đại học 
Kinh tế - 
ĐHQGHN 

 
Kinh tế 
quốc tế 

Trường 
Đại học 

Sunderland - 
LK 

 
Quản trị 

kinh doanh 

Chương 
trình đào 
tạo Thạc 
sĩ bằng 

tiếng Anh 

 
Có bài 

báo 

 
 

31 

 
 

79 



 

 
STT 

 
Họ và tên 

 
Giới 
tính 

 
Ngày sinh 

 
Nơi 
sinh 

Văn bằng Văn bằng Chứng 
chỉ ngoại 

ngữ 

Minh 
chứng 

bài 
báo, 

NCKH 

Điểm 
đề 

cương 
/40 * 

 
Tổng 
điểm Đại học Chuyên 

ngành Thạc sĩ Chuyên 
ngành 

 
10 

 
Vũ Quỳnh 
Loan 

 
Nữ 

 
21/10/1981 

 
Hà Nội 

Học viên 
hành chính 
quốc gia 

Hành 
chính 
công 

Trường Đại 
học Kinh tế - 
ĐHQGHN 

 
Quản lý 
kinh tế 

 
Aptis 

ESOL B2 

 
Có bài 

báo 

 
32 

 
81 

 
 

11 

 
 
Đặng Thị Trang 

 
 

Nữ 

 
 

12/03/1983 

 
 

Hà Nội 

Trường Đại 
học Kinh tế 

- 
ĐHQGHN 

 
 

Kinh tế 

 
ĐH Nam Đài 

Loan 

 
Quản trị 

kinh doanh 

Chương 
trình đào 
tạo Thạc 
sĩ bằng 

tiếng Anh 

 
Có bài 

báo 

 
 

32 

 
 

72 

 

 
12 

 
 
Nguyễn Quỳnh 
Hương 

 

 
Nữ 

 

 
10/10/1989 

 
 

Vĩnh 
Phúc 

 
Trường 

Quốc tế - 
ĐHQGHN 

 
Khoa 

học quản 
lý 

 
Trường Đại 

học Kinh tế - 
ĐHQGHN 

 
 

Quản lý 
kinh tế 

Chương 
trình đào 
tạo Cử 
nhân 
bằng 

tiếng Anh 

 
 

Có bài 
báo 

 

 
33 

 

 
73.5 

 
13 Nguyễn Thị 

Điệp 

 
Nữ 

 
21/01/1985 Hòa 

Bình 
Học viện 

Ngân hàng 

Tài chính 
Ngân 
hàng 

Trường Đại 
học Kinh tế - 
ĐHQGHN 

Quản lý 
kinh tế 

Aptis 
ESOL B2 

Có bài 
báo 

 
30 

 
79 

 
 

14 

 
 
Ngô Anh Tuấn 

 
 

Nam 

 
 

22/04/1995 

 
 

Hà Nội 

 
Trường Đại 
học Mỏ Địa 

Chất 

 
Trắc Địa 

– Địa 
chính 

 
Trường Đại 

học Blue 
Mountains 

 
Quản lý 

khách sạn 
quốc tế 

Chương 
trình đào 
tạo Thạc 
sĩ bằng 

tiếng Anh 

 
Có bài 

báo 

 
 

37 

 
 

79 

* Điểm đề cương nghiên cứu của ứng viên tối thiểu phải đạt 25/40. 

Ấn định danh sách gồm 14 ứng viên./. 


